
1 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí   

 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

(Lưu hành nội bộ) 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

Câu 1: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào lúc nào? 

A. Ngày 17/01/1960. 

B. Ngày 20/12/1960. 

C. Ngày 02/01/1963. 

D. Ngày 11/06/1963. 

Câu 2: Sau thất bại trong phong trào Đồng khởi, Mỹ đề ra chiến lược chiến tranh gì? 

A. Chiến tranh đặc biệt. 

B. Chiến tranh cục bộ. 

C. Việt Nam hóa chiến tranh. 

D. Đông Dương hóa chiến tranh. 

Câu 3: Sau khi Pháp rút khỏi miền Nam, đế quốc Mỹ can thiệp và dựng lên chính quyền Ngô Đình 

Diệm để nhằm mục đích gì? 

A. Âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. 

B. Thực hiện hiệp định Giơ-ne-vơ. 

C. Tạo điều kiện thống nhất Việt Nam. 

D. Chuẩn bị cho hiệp thương tổng tuyển cử. 

Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán? 

A. Chiến thắng Ấp Bắc. 

B. Chiến thắng Vạn Tường. 

C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

D. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. 

Câu 5: Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết khi nào? 

A. 29/12/1972. 

B. 27/01/1973. 

C. 30/04/1975. 

D. 21/07/1954. 

Câu 6: Chiến dịch mở màn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là chiến dịch nào? 

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Câu 7: Tỉnh nào là tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng? 

A. Xuân Lộc. 

B. Đồng Nai. 
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C. Châu Đốc. 

D. Kiên Giang. 

Câu 8: Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy? 

A. Đại hội VI (12/1986). 

B. Đại hội VII (06/1991). 

C. Đại hội VIII (06/1991). 

D. Đại hội IX (04/2001). 

Câu 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của ta nhằm chống lại lực lượng nào? 

A. Quân Pháp. 

B. Quân Mỹ. 

C. Quân Trung Quốc. 

D. Quân Pôn Pốt. 

Câu 10: Vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 – 1989) 

là ở đâu? 

A. Phong Thổ. 

B. Móng Cái. 

C. Đồng Đăng. 

D. Vị Xuyên. 

Câu 11: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên trong sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay 

yếu tố nào? 

A. Đất badan màu mỡ. 

B. Khô hạn kéo dài. 

C. Đất đai thoái hoá. 

D. Khí hậu phân hóa. 

Câu 12: Tây Nguyên bao gồm những tỉnh nào sau đây? 

A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Nam. 

B. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận. 

C. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh. 

D. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. 

Câu 13: Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên nhờ có điều kiện nào sau đây? 

A. Đất badan tập trung thành vùng lớn. 

B. Khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên. 

C. Một mùa mưa nhiều, một mùa khô. 

D. Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. 

Câu 14: Mục tiêu hàng đầu trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên là gì? 

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

B. Tăng cường khai thác và chế biến lâm sản. 

C. Đẩy mạnh khai thác khoáng sản và thủy điện. 

D. Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm. 

Câu 15: Tây Nguyên là địa bàn phân bố chính của các dân tộc nào sau đây? 

A. Bana, Êđê. 

B. Chăm, Hoa. 

C. Tày, Nùng. 
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D. Thái, Mông. 

Câu 16: Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là loại khoáng sản nào? 

A. Dầu khí. 

B. Bô-xit. 

C. Than. 

D. Đồng. 

Câu 17: Thành phố nào dưới đây có sức thu hút lao động nhất cả nước ở Đông Nam Bộ? 

A. Thủ Dầu Một. 

B. Thành phố Hồ Chí Minh. 

C. Biên Hòa. 

D. Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Câu 18: Hai loại đất nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ? 

A. Đất badan và đất feralit. 

B. Đất phù sa và đất feralit. 

C. Đất badan và đất xám. 

D. Đất xám và đất phù sa. 

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng với điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ? 

A. Là cửa ngõ thông ra biển. 

B. Giáp các vùng giàu nguyên liệu. 

C. Tiềm năng lớn về đất phù sa. 

D. Địa hình tương đối bằng phẳng. 

Câu 20: Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là các di tích nào? 

A. Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An. 

B. Nhà tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng. 

C. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo. 

D. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn. 

 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI 

Câu 1: “Tháng 3 năm 1988, Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện chiến dịch CQ-88 (Chủ quyền 

88), cử tàu vận tải HQ 604, HQ 605, HQ 505 cùng công binh ra cắm cờ tại các bãi đá Gạc Ma, Co 

Lin, Len Đao. Sáng ngày 14 tháng 3, Trung Quốc đưa nhiều tàu hộ vệ tên lửa đến ngăn cản. Hải 

quân Nhân dân Việt Nam quyết tử bảo vệ chủ quyền đảo, giữ vững bãi đá Cô Lin, Len Đao. Riêng 

bãi đá Gạc Ma bị quân Trung Quốc chiếm, 64 chiến sĩ anh dũng hi sinh.” 

(Nguồn: Nguyễn Quang Ngọc, Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền của Việt Nam 

 tư liệu và sự thật lịch sử, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2018, trang 315-316) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu chống lại quân Pôn Pốt. (Sai) 

B. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giữ vững được 3 bãi đá. (Sai) 

C. Bãi đá Gạc Ma đã bị quân Trung Quốc chiếm. (Đúng) 

Đáp án 

1B 2A 3A 4C 5B 6B 7C 8A 9D 10D 

11B 12D 13B 14A 15A 16A 17B 18C 19C 20C 
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D. Trận chiến Gạc Ma, hải quân ta đã chiến đấu hết sức ngoan cường. (Đúng) 

E. Hải quân Nhân dân Việt Nam quyết tử bảo vệ chủ quyền biển đảo. (Đúng) 

F. Sự hi sinh của các chiến sĩ hải quân khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ 

quyền thiêng liêng của tổ quốc trên biển Đông. (Đúng) 

Câu 2: “Khí hậu: Đông Nam Bộ nằm trong vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa, có mùa mưa và 

mùa khô rõ rệt, nền nhiệt độ cao và nóng quanh năm, ít thiên tai, thuận lợi cho các hoạt động kinh 

tế diễn ra quanh năm. 

Nước: hệ thống sông Đồng Nai có giá trị cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp,  nông 

nghiệp và giao thông vận tải. Các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi (Trị An, Thác Mơ, Dầu Tiếng) có giá trị 

lớn về cung cấp nước, du lịch góp phần điều hoà dòng chảy.” 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 9, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 203) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Đông Nam Bộ có khí hậu khô, nóng quanh năm. (Sai) 

B. Khí hậu có 2 mùa không rõ rệt, thuận lợi cho sản xuất. (Sai) 

C. Hồ Trị An có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh 

Đồng Nai. (Đúng) 

D. Hồ Dầu Tiếng là hồ thuỷ điện lớn nhất của vùng. (Sai) 

E. Là vùng ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. (Đúng) 

F. Các hồ của vùng có vai trò to lớn trong việc điều hoà dòng chảy. (Đúng) 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tác động mạnh đến tình hình Đông 

Dương và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng vô sản, các cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và 

tiến bộ trên thế giới.” 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 9, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, trang 103) 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tác động mạnh đến tình 

hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, các cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân 

chủ và tiến bộ trên thế giới. 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 6 chữ. 

 Âm mưu của Mỹ khi thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì? 

→ Trả lời: Dùng người Việt đánh người Việt. 

Câu 3: Thắng lợi trong trận Ấp Bắc (02/01/1963) của quân dân miền Nam đã chứng minh điều gì? 

→ Trả lời: Chiến thắng Ấp Bắc chứng minh quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những đô thị đang được xây dựng trở thành đô thị thông minh 

tại Việt Nam.” 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 9, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 205) 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị đang được xây dựng trở thành đô 

thị thông minh tại Việt Nam. 
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Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 2 chữ. 

 Loại nhạc cụ được công nhận là di sản văn hoá thế giới ở Tây Nguyên? 

→ Trả lời: Cồng chiêng. 

Câu 6: “Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục – đào tạo, khoa 

học – công nghệ; đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế của vùng động lực phía Nam và cả nước.” 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 9, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 208) 

Đoạn trích trên đã nói lên điều gì? 

→ Trả lời: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt. 

IV. TỰ LUẬN 

Câu 1: Phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam nổi dậy tiêu biểu nhất là ở đâu? Phong trào 

Đồng khởi có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? 

Trả lời: 

- Phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam nổi dậy tiêu biểu nhất là ở Bến Tre (01/1960) 

- Ý nghĩa phong trào Đồng khởi đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 

+ Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ, làm lung lay tận gốc chính 

quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

+ Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng 

sang thế tiến công. 

+ Từ khí thế đó, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960). 

Câu 2: Chiến dịch nào là trận đánh mang tính quyết định, chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước? Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch này đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ và 

thống nhất đất nước của dân tộc ta? 

Trả lời: 

- Chiến dịch Hồ Chí Minh (04/1975) là trận đánh mang tính quyết định, chấm dứt cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước. 

- Tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ và thống nhất 

đất nước của dân tộc ta: 

+ Về quân sự: chiến dịch đã đánh tan toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn, buộc chính 

quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện. 

+ Về chính trị: chiến dịch đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân kiểu mới do Mỹ dựng lên tại 

miền Nam Việt Nam, mở ra thời kì mới cho đất nước. 

+ Về chiến lược: chiến dịch không chỉ là thắng lợi của quân dân miền Nam mà còn là thành tựu to 

lớn của sự phối hợp giữa hai miền Nam - Bắc, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và sức 

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

+ Thắng lợi này đã hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước sau hơn 20 năm chia cắt. 

Câu 3: Trình bày tình hình phát triển và phân bố công nghiệp sản xuất điện và công nghiệp khai 

khoáng ở vùng Tây Nguyên? 

Trả lời: 

* Công nghiệp sản xuất điện: 

- Có trữ năng thủy điện lớn thứ hai. 

- Nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng trên hệ thống các sông lớn (Sê San, Srepôk,…). 

- Sản xuất điện từ điện gió và điện mặt trời. 
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* Công nghiệp khai khoáng: 

- Phát triển công nghiệp khai thác bô-xít tại Đắk Nông, Gia Lai,… 

→ Vai trò: Cung cấp nguyên liệu cho  

+ Công nghiệp chế biến bô-xít, alumin. 

+ Công nghiệp chế biến nhôm và các sản phẩm từ nhôm. 

Câu 4: Chứng minh rằng: Đông Nam Bộ là vùng có quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh nhất cả 

nước? 

Trả lời: 

* Đông Nam Bộ là vùng có quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh nhất cả nước: 

- Quá trình đô thị hóa diễn ra khá sớm, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. 

- Trình độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị chiếm 66,4% tổng số dân (năm 2021). 

- Hệ thống đô thị phát triển nhanh với sự mở rộng quy mô các đô thị, thành lập các đô thị mới và 

phát triển các đô thị vệ tinh.  

- Vùng có nhiều đô thị lớn, đông dân: TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu,… 

- Đô thị hóa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 

của vùng.  

- Xu hướng phát triển nâng cao chất lượng đô thị; phát triển đô thị hiện đại, thông minh; thúc đẩy 

phát triển các đô thị vệ tinh,… 

--  HẾT  --- 

 

 


